
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU
                           CHỦ ĐỀ NHÁNH 1 : ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 
chơi

Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy 
định.Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh. TCTV: Con lợn, con vịt, con thỏ.

Thể dục 
sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung
-  Hô hấp: Gà gáy ò ó o
- Tay 2: Bắt chéo 2 tay trước ngực.
- Lưng, bụng, lườn : Cúi về phía trước
 - Chân 1: Bước sang ngang

* Mục tiêu
- Trẻ biết tập các động tác theo cô
- Đội hình đội ngũ phát triển cơ bắp 
tay chân ...
- Trẻ có ý thức tập luyện
* Chuẩn bị:
- Sân tập bằng phẳng ; Hoa cài tay, xắc 
xô, đài...

Hoạt 
động học 30-40 

phút

ÂM NHẠC
 - NDTT:DH: Gà trống, mèo con và cún 
con.
- NDKH: NH-NN: Gọi nghé
- TC: “Gà gáy vịt kêu”

THỂ DỤC
- Đi thay đổi hướng theo đường dích 
dắc
                   Trò chơi: Kéo co

Hoạt 
động chơi 
ngoài trời

30-40 
phút

- Quan sát thiên nhiên xung quanh, cây cối, thời tiết ….
TCVĐ – TCDG: Cỏ thấp cây cao; Mèo đuổi chuột; Gieo hạt; Bóng bay xanh; 

Chơi, 
Hoạt 

động ở 
các góc

40-50 
phút

* Nội  dung
- Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi
- Góc phân vai: Gia đình - Bán hàng 
- Góc sách: Xem sách, tranh ảnh về các 

con vật. , làm anbum về các con vật 
nuôi trong gia đình

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước, 
chơi với cát, sỏi, nước

* Mục tiêu
 - Trẻ biết xây trang trại chăn nuôi
- Trẻ biết đóng vai bố, mẹ, bán hàng….
- Trẻ biết giở sách xem tranh ảnh về các 
con vật…
- Trẻ biết tưới cây, lau lá, chơi với cát…
- Chơi theo nhóm
- Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ dùng 
đồ chơi đúng nơi quy định.

Ăn trưa 60-70 
phút

 Cô chuẩn bị bát thìa, kê bàn ghế, trẻ vệ sinh rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt.. Cô 
giới thiệu món ăn, trò chuyện với trẻ về ăn uống đủ chất. Động viên nhắc nhở trẻ ăn  
không nói chuyện, không làm rơi vãi cơm thức ăn

Ngủ trưa 140-
150p

- Cô  kê phản, trải chiếu, xếp gối ngay ngắn, trẻ  ngủ cô luôn bao quát trẻ để  kịp 
thời  sử lí các tình huống có thể sảy ra,

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút

-  Trẻ rửa tay trước khi ăn phụ. Cô chuẩn bị ca cốc, bát thìa chia thức ăn cho trẻ,

Chơi,  
HĐ theo 
ý thích 

70-80 
phút

-  Hoạt động phòng âm nhạc
-  Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

- TCM: Thỏ đổi chuồng
-  Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60-70
phút

Cô cho trẻ kể chuyện, hát, chơi tự do với đồ chơi ở các góc, trẻ thu dọn đồ chơi, vệ 
sinh, chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng. 



Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 22/12/2025 đến 16/01/2026
Thời gian thực hiện 1 tuần  (Từ 22/12/2025  đến ngày 26/12/2025)
GV dạy:  Sáng: Nguyễn Chiên                                        Chiều: Chu Khánh

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trẻ chơi tự do,cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của trẻ. cô cho trẻ thu dọn đồ chơi 
Điểm danh trẻ theo sổ kiểm diện. 

* Tổ chức hoạt động:  
1. Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn.
2.Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 2 lần x 4 nhịp
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi TC:" Bóng bay" 1 lần, sau đó cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. KT VS.
* VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc

                   KPKH
  Trò chuyện về một số con vật 
nuôi trong gia đình

TOÁN
Đếm trên đối tượng trong PV 3

VĂN HỌC
             Thơ: Đàn gà con
           TCTV: Tí xíu, Mát dịu

Lộn cầu vồng; Cặp kè; Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn: chăm sóc cây, chơi với cát sỏi, nước

* Chuẩn bị:
- Góc XD: Nút nhựa, hột hạt, cây
- Góc PV: ĐC nấu ăn...
- Góc sách; tranh ảnh, sách báo 
về một số con vật nuôi trong gia 
đình...
- Góc TN: Chậu cây, bình tưới 
khăn lau, cát, sỏi, nước…

* Tổ chức hoạt động 
- Cô trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình
-  Cô giới thiệu các góc chơi.
- Thỏa thuận với trẻ về 1-2 góc chơi, vai chơi.
-  Cô cho trẻ về góc chơi mà trẻ thích, trẻ phân vai chơi cho nhau,  
lấy đồ chơi để chơi, gợi ý để trẻ vào nhóm chơi,  bao quát trẻ chơi.
- Kết thúc: Cô cho trẻ nhận xét, cô NX góc chơi, chơi xong cô cùng  
trẻ cất đồ dùng, đồ chơi vào đúng nơi quy định.
Trẻ đi vệ sinh, rửa tay, vào lớp

 , lau miệng, vệ sinh đi ngủ. Trẻ ngủ cô bao quát trẻ để kịp thời sử lí các tình huống có thể xảy ra. Trẻ ngủ 
dậy cho trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng hoặc đọc thơ, hát… cất chăn gối gọn gàng đúng nơi quy định

trẻ ngủ  dậy cô  cho trẻ chơi TC: Chi chi chành chành, Dấu tay, Nu na nu nống, hướng dẫn trẻ cất gối 
gọn gàng đúng  nơi quy định, đi vệ sinh  vào lớp.

GT các món ăn, nhắc trẻ mời cô, mời bạn, ăn xong cất ĐD vào đúng nơi qđ, lau miệng uống nước

- Hoạt động thư viện
-  Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

- Làm vở toán
-  Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

-  Hoạt động phòng Kisdmart
-  Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối tuần

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ ở lớp.
-  Trẻ về cô nhắc trẻ chào cô, chào các bạn



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU
 CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 
chơi

Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy 
định. Trẻ chơi tự do. Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Một số con vật trong gia đình

Thể dục 
sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung
-  Hô hấp: Gà gáy ò ó o
- Tay 2: Bắt chéo 2 tay trước ngực.
- Lưng, bụng, lườn : Cúi về phía trước
 - Chân 1: Bước sang ngang

* Mục tiêu
- Trẻ biết tập các động tác theo cô
- Đội hình đội ngũ phát triển cơ bắp 
tay chân ...
- Trẻ có ý thức tập luyện
* Chuẩn bị:
- Sân tập,Hoa cài tay, xắc xô, đài...

Hoạt 
động học 30-40 

phút

ÂM NHẠC
NDTT: VTTN

Đàn gà con
NH-NN: Gà gáy le te.
- TC: Gà gáy vịt kêu

THỂ DỤC
            Bò theo đường dích dắc

TC: Mèo đuổi chuột

HĐ chơi 
ngoài trời

30-40 
phút

- Quan sát:  Con gà, con thỏ, con chim bồ câu, con mèo, con vịt,
- Chơi TCVĐ - DG:  TC: Bịt mắt bắt dê; Con quạ và con gà con, Quả bóng nảy,  

Chơi HĐ 
ở các góc

40-50 
phút

* Nội  dung
- Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi 
- Góc phân vai: Bác sỹ, nấu ăn
- Góc NT: Vẽ chú gà con, tô màu, in hình 
1 số con vật nuôi trong gia đình, (Nặn, 
xếp hột hạt 1 số con vật nuôi trong gia 
đình).
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước, 
chơi với cát, sỏi, nước (Chăm sóc cây, lau 
lá, cắt lá vàng.)

* Mục tiêu
- Trẻ biết xây trang trại chăn nuôi
- Trẻ biết đóng vai Bác sỹ, y tá, cấp 
dưỡng..
- Trẻ biết vẽ chú gà con, tô màu, in 
hình, xếp hột hạt 1 số con vật nuôi 
trong gia đình..
- Trẻ biết tưới cây, lau lá, cắt lá vàng, 

chơi với cát..
- Chơi theo nhóm
- Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ dùng 
đồ chơi đúng nơi quy định.

Ăn trưa 60-70 
phút

 - Cô kê bàn ghế, chuẩn bị bát thìa, trẻ vs rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau 
khi vệ sinh. Cô chia thức ăn, giới thiệu món ăn, chia cơm cho trẻ,

Ngủ trưa 140-
150p

- Cô  kê phản, trải chiếu, xếp gối ngay ngắn, trẻ  ngủ cô luôn bao quát trẻ để  kịp 
thời  sử lí các tình huống có thể sảy ra,

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút

-  Trẻ rửa tay trước khi ăn phụ. Cô chuẩn bị ca cốc, bát thìa chia thức ăn cho trẻ,

Chơi,  
HĐ theo 
ý thích 

70-80 
phút

-  Hoạt động phòng âm nhạc
-  Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

- TCM: Con gì kêu
-  Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60-70
phút

Cô cho trẻ kể chuyện, hát, chơi tự do với đồ chơi ở các góc, trẻ thu dọn đồ chơi,vệ 
sinh, chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng.



Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 22/12/2025 đến 16/01/2026
Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ ngày 29/12/2025 đến 02/01/2026)
GV dạy:  Sáng: Chu Khánh                                        Chiều: Nguyễn Chiên

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của trẻ, cô cho trẻ thu dọn đồ chơi. .
- Điểm danh trẻ theo sổ kiểm diện .

* Tổ chức hoạt động:  
1. Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn.
2.Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 2 lần x 4 nhịp
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi TC:" Gieo hạt" 1 lần, sau đó cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. KT VS.
* VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc

VĂN HỌC
        Truyện: Chú vịt xám

 
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

TOÁN
      Tách, gộp một nhóm có 3 đối 
tượng thành các nhóm nhỏ hơn 

( DẠY BÙ VÀO NGÀY 
10/01/2026 )

 Những con vật ngộ nghĩnh; Con rùa, Thỏ đổi chuồng; Mèo đuổi chuột, Con gì kêu; Ném bowling, Ô 
tô và chim sẻ
 - Chơi tự do.....
* Chuẩn bị:
- Góc XD: Nút nhựa, gạch, hoa..
- Góc PV: ĐC Bác sỹ, gia đình  
- Góc NT: giấy nền, bút màu, 
giấy, màu in, hột hạt...
- Góc TN: Chậu cây, bình tưới 
khăn lau, cát, sỏi, nước…

* Tổ chức hoạt động 
- Cô cho trẻ đọc thơ “ Đàn gà con”,  trò chuyện về 1 số con vật
-  Cô giới thiệu các góc chơi.
- Thỏa thuận với trẻ về 1-2 góc chơi, vai chơi.
-  Cô cho trẻ về góc chơi mà trẻ thích, trẻ phân vai chơi cho nhau lấy 
đồ chơi để chơi, gợi ý để trẻ vào nhóm chơi,  bao quát trẻ chơi.
- Kết thúc: Trẻ NX, cô NX góc chơi, chơi xong cô cùng  trẻ cất đồ 
dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định.

Cô động viên trẻ ăn hết xuất, không nói chuyện trong khi ăn, không làm rơi vãi cơm. Ăn xong nhắc trẻ 
rửa tay, lau miệng, vệ sinh, đi ngủ

trẻ ngủ  dậy cô  cho trẻ chơi TC: Lộn cầu vồng, Chi chi chành chành, Trời tối trời sáng,  hướng dẫn trẻ 
cất gối gọn gàng đúng  nơi quy định, đi vệ sinh  vào lớp.

GT các món ăn, nhắc trẻ mời cô, mời bạn, ăn xong cất ĐD vào đúng nơi quy định, lau miệng uống 
nước
- Hoạt động thư viện
-  Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày 

 - Hoạt động phòng Kismart
 -  Chơi ở các góc
 - Nêu gương cuối tuần

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ ở lớp.
- Trẻ về nhắc trẻ chào cô giáo, các bạn.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 
chơi

- Cô đón trẻ vào lớp. Nhắc trẻ chào cô giáo, các bạn. cất đồ dùng cá nhân vào nơi 
quy định. Cho trẻ chơi tự do, trò chuyện với trẻ về các con vật.

Thể dục 
sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung
-  Hô hấp: Gà gáy ò ó o
- Tay 2: Bắt chéo 2 tay trước ngực.
- Lưng, bụng, lườn : Cúi về phía trước
 - Chân 1: Bước sang ngang

* Mục tiêu
- Trẻ biết tập các động tác theo cô
- Đội hình đội ngũ phát triển cơ bắp 
tay chân ...
- Trẻ có ý thức tập luyện
* Chuẩn bị:
- Sân tập; Hoa cài tay, xắc xô, đài...

Hoạt 
động học 30-40 

phút

ÂM NHẠC
NDTT: NHNN: Chú voi con ở Bản Đôn.
NDKH:VĐTN: Voi làm xiếc

 TC: “ Xúc sắc vui nhộn”

THỂ DỤC
                   Ném xa bằng 2 tay.

TC: Cáo và thỏ 

HĐ chơi 
ngoài trời

30-40 
phút

- Chơi TCVĐ - DG: Bóng bay, Lộn cầu vồng; Gieo hạt, Cáo và thỏ;,  Tập tầm 
vông; Mèo đuổi chuột, Nu na nu nống. Người làm vườn

Chơi HĐ 
ở các góc

40-50 
phút

* Nội  dung
- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú
- Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn 
- Góc NT: Tô màu, in hình một số con 

vật sống trong rừng
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá, 

…

* Mục tiêu
- Trẻ biết xây vườn bách thú 
- Trẻ biết đóng vai bố, mẹ, nấu ăn…
- Trẻ biết tô màu, in hình 1 số con vật 
sống trong rừng..
- Trẻ biết tưới cây, lau lá cây ….
- Chơi theo nhóm
- Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ dùng 
đồ chơi đúng nơi quy định.

Ăn trưa 60-70 
phút

 - Cô chuẩn bị bát thìa, hướng dẫn trẻ cách sử dụng bát, thìa đúng cách, kê bàn ghế. 
Cô giới thiệu món ăn, dạy trẻ chào mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ ăn  
không nói chuyện, không làm rơi vãi cơm thức ăn, trẻ ăn xong lau miệng,

Ngủ trưa 140-
150p

- Cô  kê phản, trải chiếu, xếp gối ngay ngắn, trẻ  ngủ cô luôn bao quát trẻ để  kịp 
thời  sử lí các tình huống có thể sảy ra,

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút

-  Trẻ rửa tay trước khi ăn phụ. Cô chuẩn bị ca cốc, bát thìa chia thức ăn cho trẻ,

Chơi,  
HĐ theo 
ý thích 

70-80 
phút

-  Hoạt động phòng âm nhạc
-  Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

- TCM: Gấu và ong
-  Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60-70
phút

Cô cho trẻ múa hát, đọc đồng dao, về các con vật. TC về cách nhận biết và phòng 
tránh những hành động nguy hiểm, những con vật nguy hiểm đến tính mạng.
Chơi tự do với đồ chơi ở các góc, trẻ thu dọn đồ chơi, vệ sinh,



Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 22/12/2025 đến 16/01/2026
Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ ngày 05/01 đến 09/01/2026)
GV dạy:  Sáng: Nguyễn Chiên                                     Chiều: Chu Khánh

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Cô trao đổi với phụ huynh về 1 số hoạt động ở lớp.
Điểm danh trẻ theo sổ kiểm diện.

* Tổ chức hoạt động:  
1. Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn.
2.Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 2 lần x 4 nhịp
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi TC:"  Vũ điệu hóa đá" 1 lần, sau đó cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. KT 
VS.
* VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc

KPKH
   Trò chuyện về một số con vật 

sống trong rừng

VĂN HỌC
Thơ: Gấu qua cầu

TẠO HÌNH
Nặn con vật bé yêu

( Đề tài)

- Chơi với các khu vực chơi: Khu vận động, chợ quê… 
- Làm đồ chơi và chơi với các vật liệu: Bìa cattong, nút chai, sỏi, hột hạt…

* Chuẩn bị:
- Góc XD: Nút, gạch, cây, con 
vật ...
- Góc PV: ĐC nấu ăn, gia đình
- Góc NT: Giấy màu, bút màu, 
màu nước..
- Góc TN: Chậu cây, bình tưới 
khăn lau, cát, sỏi, nước…

* Tổ chức hoạt động 
- Cô tập chung trẻ lại và trò chuyện về 1 số con vật sống trong rừng
-  Cô giới thiệu các góc chơi.
- Thỏa thuận với trẻ về 1-2 góc chơi, vai chơi.
-  Cô cho trẻ về góc chơi mà trẻ thích, trẻ phân vai chơi cho nhau lấy 
đồ chơi để chơi, gợi ý để trẻ vào nhóm chơi,  bao quát trẻ chơi.
- Kết thúc: Trẻ NX, cô NX góc chơi, chơi xong cô cùng  trẻ cất đồ 
dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định.

vệ sinh đi ngủ. Trẻ ngủ cô bao quát trẻ để kịp thời sử lí các tình huống có thể xảy ra. Trẻ ngủ dậy cho 
trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng hoặc đọc thơ, hát… cất chăn gối gọn gàng đúng nơi quy định

trẻ ngủ  dậy cô  cho trẻ chơi TC: Trời tối, trời sáng, Nu na nu nống, hướng dẫn trẻ cất gối gọn gàng 
đúng  nơi quy định, đi vệ sinh  vào lớp.

GT các món ăn, nhắc trẻ mời cô, mời bạn, ăn xong cất ĐD vào đúng nơi quy định, lau miệng uống 
nước
 - Hoạt động thư viện
 - Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

- Ôn thơ: Gấu qua cầu
-  Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

-  Hoạt động phòng Kisdmart
-  Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối tuần

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ ở lớp.
- Trẻ về nhắc trẻ chào cô giáo, các bạn.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU
 CHỦ ĐỀ NHÁNH 4: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 
chơi

Cô mở cửa thông thoáng đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép cất đồ dùng cá 
nhân đúng nơi quy định. Trẻ chơi tự do. cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt 
động của trẻ.

Thể dục 
sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung
-  Hô hấp: Gà gáy ò ó o
- Tay 2: Bắt chéo 2 tay trước ngực.
- Lưng, bụng, lườn : Cúi về phía trước
 - Chân 1: Bước sang ngang

* Mục tiêu
- Trẻ biết tập các động tác theo cô
- Đội hình đội ngũ phát triển cơ bắp 
tay chân ...
- Trẻ có ý thức tập luyện
* Chuẩn bị:
- Sân tập; Hoa cài tay, xắc xô, đài...

Hoạt 
động học 30-40 

phút

ÂM NHẠC
- NDTT: Hát: Cá vàng bơi

- NDKH: NHNN: Tôm ,cá, cua thi tài
- TC: Xúc xắc vui nhộn.

THỂ DỤC
BTTH :

- Bật tại chỗ - Ném xa bằng 1 tay - Đi 
thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 

HĐ chơi 
ngoài trời

30-40 
phút

- Chơi TCVĐ - TCGD: Chim bay, Bịt mắt bắt dê; Cây cao cỏ thấp, Bóng bay, Cáo 
và  thỏ, Mèo đuổi chuột, Gieo hạt, Cáo ơi ngủ à, Lộn cầu vồng, Chi chi chành 
chành.

Chơi HĐ 
ở các góc

40-50 
phút

* Nội  dung
- Góc xây dựng: Xây ao cá

- Góc phân vai: Bác sĩ, bán hàng 
- Góc NT: Vẽ, tô màu, làm anbum về 
các con vật.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá, 
….

* Mục tiêu
- Trẻ biết xây ao cá 
- Trẻ biết đóng vai bác sỹ, bán hàng…

- Trẻ biết  vẽ, tô màu, làm an bum về 
các con vật. 

- Trẻ biết tưới cây, lau lá cây …
- Chơi theo nhóm
- Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ dùng 
đồ chơi đúng nơi quy định.

Ăn trưa 60-70 
phút

- Cô chuẩn bị bát thìa, dạy trẻ cách sử dụng bát thìa, cốc đúng cách, kê bàn ghế. 
Động viên nhắc nhở trẻ ăn  không nói chuyện, không làm rơi vãi cơm thức ăn,

Ngủ trưa 140-
150p

- Cô  kê phản, trải chiếu, xếp gối ngay ngắn, trẻ  ngủ cô luôn bao quát trẻ để  kịp 
thời  sử lí các tình huống có thể sảy ra,

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút

- Trẻ rửa tay trước khi ăn phụ. Cô chuẩn bị ca cốc, bát thìa chia thức ăn cho trẻ,

Chơi,  
HĐ theo 
ý thích 

70-80 
phút

- Hoạt động phòng âm nhạc
- Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

- TCM: Cò bắt ếch
-  Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60-70
phút

Cô cho trẻ xem tranh ảnh, video về các con vật. TCTV: Con tôm, Con cua. chơi 
tự do với đồ chơi ở các góc, Cô trò chuyện với trẻ về lợi ích của các món ăn đối 
với sức khoẻ con người …



Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 22/12/2025 đến 16/01/2026
Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ ngày 12/01/2026 đến 16/01/2026
GV dạy:  Sáng: Chu Khánh                               Chiều: Nguyễn Chiên      

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của trẻ
. Điểm danh trẻ theo sổ kiểm diện.

* Tổ chức hoạt động:  
1. Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn.
2.Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 2 lần x 4 nhịp
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi TC:"  Chim bay, cò bay" 1 lần, sau đó cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. KT 
VS.
* VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc

KPKH 
Trò chuyện  về một số con vật 

sống dưới nước 

VĂN HỌC
          Thơ: Rong và cá 

                TẠO HÌNH
              Làm con cá ( EDP)

Cho trẻ chơi ở khu chợ quê
-Chơi với các thiết bị đồ chơi ngoài trời.

* Chuẩn bị:
- Góc XD: Nút nhựa, cây, hoa, 
gạch, bay, dao xây, các loại cá..
- Góc PV: ĐC nấu ăn, ĐC Bán 
hàng
- Góc NT: Giấy nền, giấy màu, 
keo dán...
- Góc TN: Chậu cây, bình tưới 
khăn lau, cát, sỏi, nước…

* Tổ chức hoạt động 
- Cô tập chung trẻ lại, trò chuyện với trẻ về con vật sống dưới nước
- Cô giới thiệu các góc chơi.
- Thỏa thuận với trẻ về 1-2 góc chơi, vai chơi.
-  Cô cho trẻ về góc chơi mà trẻ thích, trẻ phân vai chơi cho nhau lấy 
đồ chơi để chơi, gợi ý để trẻ vào nhóm chơi,  bao quát trẻ chơi.
- Kết thúc: Cô cho trẻ NX, cô nhận xét góc chơi, vai chơi, chơi xong 
cô cùng  trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.
đồ chơi vào đúng nơi quy định.

lau miệng, vệ sinh đi ngủ. Trẻ ngủ cô bao quát trẻ để kịp thời sử lí các tình huống có thể sảy ra, trẻ ngủ 
dậy Trẻ ngủ dậy cho trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng hoặc đọc thơ, hát…cất chăn gối gọn gàng đúng nơi 
quy định
trẻ ngủ  dậy cô  cho trẻ chơi TC: Kéo cưa lừa xẻ, Chèo thuyền, hướng dẫn trẻ cất gối gọn gàng đúng  
nơi quy định, đi vệ sinh  vào lớp.

GT các món ăn, nhắc trẻ mời cô, mời bạn, ăn xong cất ĐD vào đúng nơi quy định, lau miệng uống 
nước
- Hoạt động thư viện 
- Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

- ĐD: Cái bống đi chợ …canh
- Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

-  Hoạt động phòng Kisdmart 
-  Chơi ở các góc
- Nêu gương cuối tuần

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ ở lớp.
- Trẻ về nhắc trẻ chào cô giáo, các bạn.

                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    
                                                                                                         Nguyễn Thị Đào Thắm
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